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	BỘ TƯ PHÁP

	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định) như sau:  

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Những năm gần đây, bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động, phát sinh nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ, cần có quy định của pháp luật để điều chỉnh, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát thì hậu quả của Covid-19 vẫn để lại nhiều khó khăn và tác động tiêu cực trên mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn này, nhiều yêu cầu thực tiễn phát sinh đòi hỏi các cơ quan nhà nước phải nâng cao năng lực nhận diện, phản ứng chính sách,nhanh chóng ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới VBQPPL nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
Bên cạnh đó, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đề ra nhiệm vụ: “Tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, khơi dậy, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước.”.
Để kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp bách mà thực tiễn đặt ra đối với công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục nghiên cứu, đổi mới quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL, trong đó giao Bộ Tư pháp khẩn trương sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình, ban hành VBQPPL. Cụ thể là:
(i) Ngày 06/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 165/NQ-CP về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2023, trong đó giao: “Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm đẩy nhanh việc ban hành, kịp thời giải quyết những vướng mắc, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra”. 
(ii) Ngày 01/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 203/NQ-CP về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11/2023, trong đó giao: “Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu đổi mới quy trình xây dựng VBQPPL; tổng kết thi hành Luật Ban hành VBQPPL; khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5//2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình, ban hành VBQPPL; quy định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật; hồ sơ dự án, dự thảo VBQPPL phải thuyết minh rõ lý do kế thừa quy định tại văn bản được sửa đổi, bổ sung, lý do sửa đổi, bổ sung, ban hành mới từng quy phạm pháp luật, nội dung phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính.”.
2. Sau hơn 07 năm thi hành Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và 03 năm thi hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP, nhìn chung quy định của 02 Nghị định này đã được các bộ, ngành, địa phương tuân thủ và thực hiện tương đối nghiêm túc. Cùng với đó, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP) để quy định cụ thể, chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) đã tạo nhiều thuận lợi cho bộ, ngành, địa phương trong quá trình xây dựng, ban hành VBQPPL. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua công tác kiểm tra, theo dõi của Bộ Tư pháp và việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của bộ, ngành, địa phương thì việc thực hiện 02 Nghị định nêu trên còn một số khó khăn, vướng mắc nhất định. Những khó khăn, vướng mắc này xuất phát do nguyên nhân chủ quan từ nhận thức, tinh thần trách nhiệm, trình độ, năng lực của cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật và cả nguyên nhân khách quan từ các quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. 
Qua rà soát, nghiên cứu, Bộ Tư pháp nhận thấy một số quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP chưa phù hợp với yêu cầu từ thực tiễn công tác xây dựng pháp luật trong giai đoạn hiện nay (như: quy định giải thích từ ngữ; ban hành VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn; lập, theo dõi, đôn đốc ban hành văn bản quy định chi tiết và lập, công bố văn bản quy định chi tiết hết hiệu lực…); một số quy định thiếu cụ thể, rõ ràng dẫn đến cách hiểu và thực hiện chưa thống nhất hoặc quy định lại một số quy định của Luật (như: quy định đánh giá tác động của chính sách trong giai đoạn lập đề nghị và soạn thảo VBQPPL; trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến đề nghị xây dựng VBQPPL, dự án, dự thảo VBQPPL; thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập…); một số quy định chưa phù hợp với quy định của Luật (như: tổ chức thẩm định đề nghị xây dựng VBQPPL, dự án, dự thảo VBQPPL do Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp và các tổ chức pháp chế thực hiện; thể thức, kỹ thuật trình bày VBQPPL; thẩm quyền, phương thức, căn cứ tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền và xử lý VBQPPL trái pháp luật…); một số quy định còn thiếu trong Nghị định cần bổ sung hoặc quy định rõ hơn (như: trách nhiệm rà soát, tổng rà soát hệ thống văn bản; trách nhiệm truyền thông chính sách trong lập đề nghị và soạn thảo VBQPPL; việc xử lý thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ…).

Từ những lý do, yêu cầu nêu trên, việc kịp thời ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành VBQPPL đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, ban hành VBQPPL là rất cần thiết. Tuy nhiên, việc sửa đổi, bổ sung 02 Nghị định chưa giải quyết được triệt để các vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn do vướng các quy định của Luật. Hiện tại, Chính phủ giao Bộ Tư pháp nghiên cứu, tổng kết, đánh giá Luật Ban hành VBQPPL và đề xuất đổi mới quy trình xây dựng pháp luật theo Kế hoạch số 1981-KH/ĐĐQH15 ngày 23/10/2023 của Đảng đoàn Quốc hội về việc xây dựng Đề án đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật chuyên nghiệp, khoa học, kịp thời, khả thi, hiệu quả. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi toàn diện Luật Ban hành VBQPPL và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật.  
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
1. Mục đích

- Tiếp tục hoàn thiện các quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP nhằm đẩy nhanh việc xây dựng, ban hành VBQPPL, nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính kịp thời trong công tác xây dựng pháp luật; quy định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật. 

- Tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc của bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định được xây dựng theo các quan điểm chỉ đạo sau đây:

- Bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và thẩm quyền của Chính phủ trong việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ban hành VBQPPL.
- Tiếp tục kế thừa những quy định tốt, đã khẳng định hiệu quả trên thực tế của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP.

- Tập trung sửa đổi, bổ sung một số quy định của 02 Nghị định nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành VBQPPL, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của bộ, ngành, địa phương và đáp ứng tốt hơn yêu cầu, đòi hỏi của công tác xây dựng pháp luật trong thời gian tới.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Thực hiện kết luận của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 128/TB-VPCP về kết luận của Thường trực Chính phủ, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 3560/BTP-VĐCXDPL ngày 09/8/2023 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo về tình hình thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. Trên cơ sở báo cáo của các bộ, ngành, địa phương và qua theo dõi, kiểm tra công tác xây dựng, ban hành VBQPPL, Bộ Tư pháp đã xây dựng, trình Chính phủ Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP (Báo cáo số 363/BC-BTP ngày 14/11/2023).
2. Theo Nghị quyết số 165/NQ-CP, dự thảo Nghị định được xây dựng, ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Tư pháp đã tuân thủ quy định tại Điều 148 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Để dự thảo Nghị định được chuẩn bị kỹ lưỡng, Bộ Tư pháp đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập; thực hiện đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và gửi lấy ý kiến bằng văn bản của các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan. Cụ thể như sau:

- Ngày 13/10/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2427/QĐ-BTP về Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định và Quyết định số 2428/QĐ-BTP về thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định.
- Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định (tổ chức 02 cuộc họp Ban soạn thảo để cho ý kiến đối với dự thảo Nghị định và nhiều cuộc họp của Tổ biên tập để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định). 
- Ngày 17/11/2023, Bộ Tư pháp đã đăng tải hồ sơ dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng thời, gửi hồ sơ dự thảo Nghị định để lấy ý kiến bằng văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Trên cơ sở ý kiến góp ý, Bộ Tư pháp đã tổng hợp, giải trình, tiếp thu để chỉnh lý hồ sơ dự thảo Nghị định và đăng tải Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp. 

- Ngày …/…/2024, Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định dự thảo Nghị định. Trên cơ sở ý kiến thẩm định, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định và các tài liệu kèm theo để trình Chính phủ.
IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Bố cục: dự thảo Nghị định gồm 03 điều: 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP (
Điều này sửa đổi, bổ sung 38 điều, khoản, điểm của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). 
Điều 2. Bãi bỏ một số quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP (
Điều này bãi bỏ từ, cụm từ tại 04 điều; bãi bỏ toàn bộ 05 điều; bãi bỏ một phần của 03 điều; sửa đổi 04 mẫu (Mẫu số 42 Phụ lục I; Mẫu số 01, 02, 03 Phụ lục V) và bổ sung 03 mẫu vào Phụ lục V Nghị định số 154/2020/NĐ-CP).
Điều 3. Hiệu lực thi hành.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định 
Nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP tập trung vào 03 nhóm vấn đề chính sau đây:

(i) Nhóm các quy định được cắt giảm, đơn giản hóa để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng của văn bản nhưng vẫn phù hợp với quy định của Luật Ban hành VBQPPL bao gồm việc sửa đổi, bổ sung các điều, khoản sau đây: Điều 6, Điều 7 (đánh giá tác động và xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách); Điều 10 và khoản 3 Điều 25 (gửi hồ sơ lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng VBQPPL và dự án, dự thảo VBQPPL); khoản 1 Điều 42 (tài liệu trong hồ sơ gửi thẩm định); bổ sung vào Điều 37 quy định cho phép trong một số trường hợp được thực hiện đồng thời quy trình lập đề nghị và quy trình soạn thảo; Điều 43, Điều 44, Điều 48, Điều 50 (cuộc họp hội đồng thẩm định, hội đồng tư vấn thẩm định).
(ii) Nhóm các quy định được sửa đổi, bổ sung để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho bộ, ngành, địa phương do có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc chưa phù hợp với quy định của Luật Ban hành VBQPPL, bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các điều, khoản sau đây:
- Sửa đổi, bổ sung: Điều 2 (giải thích từ ngữ “chính sách”, “đánh giá tác động của chính sách”, “kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật”; Điều 3 (xác định hình thức, nội dung nghị quyết của Chính phủ); khoản 4 Điều 38 (trách nhiệm công bố danh mục nghị quyết HĐND quy định chi tiết hết hiệu lực); khoản 3 Điều 49, Điều 50 và Điều 51 (thành lập Hội đồng thẩm định dự thảo quyết định của UBND cấp tỉnh); khoản 2 Điều 64 và khoản 1 Điều 75 (thể thức văn bản ban hành kèm theo văn bản khác và kỹ thuật viện dẫn VBQPPL); khoản 2 Điều 17 (trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị xây dựng VBQPPL); Điều 106 (phương thức và căn cứ thực hiện tự kiểm tra văn bản); khoản 1 Điều 111 (trách nhiệm tự kiểm tra); khoản 2 Điều 113 và khoản 2 Điều 115 (trách nhiệm kiểm tra theo thẩm quyền); khoản 2 Điều 116 (kiểm tra theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực); khoản 4 Điều 131 (trách nhiệm của cơ quan ban hành văn bản được kiểm tra); khoản 3 Điều 135 (chế độ báo cáo).
- Bãi bỏ toàn bộ Điều 4 (các trường hợp lập đề nghị xây dựng văn bản), Điều 5 (xây dựng nội dung chính sách), Điều 8 (Trách nhiệm xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách); Điều 9 (Sử dụng thông tin khi xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách); Điều 31 (đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo).
 (iii) Nhóm các quy định được sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn công tác xây dựng pháp luật; nâng cao trách nhiệm của cơ quan lập đề nghị, soạn thảo VBQPPL và các chủ thể có liên quan trong quá trình xây dựng, ban hành VBQPPL, bao gồm việc sửa đổi, bổ sung các điều, khoản sau đây: bổ sung quy định về trách nhiệm của thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định, Hội đồng thẩm định (Điều 13, 43, 48 và 50), trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo, Ban soạn thảo, Tổ biên tập (Điều 26 và Điều 27), trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc chủ động rà soát, xác định nội dung được giao quy định chi tiết trong các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (Điều 29a); bổ sung quy định về thời điểm đề nghị và nội dung văn bản đề nghị xây dựng, ban hành VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn (Điều 37); quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong việc ban hành kế hoạch tổ chức thi hành VBQPPL (khoản 1 Điều 183); bổ sung vào Điều 181 và Điều 184 quy định về hoạt động và trách nhiệm tổ chức truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng VBQPPL; bổ sung vào khoản 3 Điều 188 quy định xử lý các thông tư liên tịch; sửa đổi, bổ sung Mẫu Báo cáo đánh giá tác động của chính sách, Mẫu Tờ trình đề nghị xây dựng VBQPPL và bổ sung Mẫu Báo cáo rà soát VBQPPL có liên quan đến dự án, dự thảo; Mẫu Báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới và Mẫu Bản tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý. 
Một số nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định như sau:
2.1. Bãi bỏ 04 điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP:
- Bãi bỏ Điều 4 về các trường hợp phải lập đề nghị xây dựng văn bản để phù hợp với Điều 34 và Điều 84 của Luật Ban hành VBQPPL.

- Bãi bỏ Điều 5 (Xây dựng nội dung chính sách) để tăng cường tính chủ động, linh hoạt của cơ quan lập đề nghị trong việc đề xuất nội dung chính sách.
- Bãi bỏ Điều 8 (Trách nhiệm xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách) và Điều 9 (Sử dụng thông tin khi xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách): một số nội dung còn phù hợp của 02 Điều này được kế thừa và đưa vào Điều 7 (Xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách).
- Bãi bỏ Điều 31 (Đánh giá tác động chính sách trong dự thảo VBQPPL) vì một số quy định tại Điều này không khả thi (ví dụ: quy định tại khoản 1 về thời hạn 10 ngày phải hoàn thành báo cáo đánh giá tác động chính sách bổ sung) hoặc đã được quy định trong Luật Ban hành VBQPPL (quy định tại khoản 2 và khoản 3 về trách nhiệm đánh giá tác động đối với dự thảo nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nghị quyết của HĐND cấp tỉnh…).

2.2. Sửa đổi, bổ sung 39 điều, khoản và một số biểu mẫu:

- Sửa đổi quy định giải thích các từ ngữ “chính sách”, “đánh giá tác động của chính sách”, “kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật” tại Điều 2 để bảo đảm tính chính xác, rõ ràng, giúp bộ, ngành, địa phương hiểu thống nhất quy định của Luật Ban hành VBQPPL và thuận lợi hơn trong công tác tham mưu, ban hành VBQPPL.
- Bổ sung khoản 1a vào Điều 3 quy định về hình thức nghị quyết của Chính phủ, trong đó xác định cụ thể một số trường hợp nghị quyết của Chính phủ được ban hành để chỉ đạo, điều hành nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, áp dụng với đối tượng cụ thể, trong khoảng thời gian nhất định không phải VBQPPL.
- Sửa đổi, bổ sung Điều 6 để quy định cụ thể, rõ ràng, hợp lý hơn về yêu cầu đánh giá tác động của chính sách đối với hệ thống pháp luật, tác động của thủ tục hành chính; lược bớt một số nội dung đánh giá tác động về kinh tế (gồm các nội dung liên quan đến môi trường đầu tư và kinh doanh, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, cơ cấu phát triển kinh tế của quốc gia hoặc địa phương, tiêu dùng, chỉ tiêu công, đầu tư công) và một số nội dung đánh giá tác động về xã hội (gồm các nội dung liên quan đến tài sản, đi lại, dân số, giảm nghèo, sức khỏe, giá trị truyền thống, gắn kết cộng đồng, xã hội). Đồng thời, ghép khoản 1 (tác động về kinh tế) và khoản 2 (tác động về xã hội) thành 01 khoản (tác động về kinh tế - xã hội).
Ngoài ra, Dự thảo cũng chỉnh lý nội dung Mẫu Báo cáo đánh giá tác động của chính sách (Mẫu số 01 Phụ lục V) theo hướng bỏ yêu cầu phải đưa ra giải pháp “Giữ nguyên hiện trạng” vì sự cần thiết sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành văn bản mới đã được đánh giá trong quá trình tổng kết thi hành pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung Điều 7 theo hướng không quy định bắt buộc áp dụng phương pháp định lượng để đánh giá tác động của chính sách, đồng thời bỏ yêu cầu cơ quan lập đề nghị phải nêu rõ lý do trong trường hợp không thể áp dụng phương pháp định lượng. Theo đó, căn cứ nội dung chính sách cần đánh giá, cơ quan lập đề nghị được lựa chọn phương pháp định lượng hoặc phương pháp định tính hoặc có thể áp dụng đồng thời hai phương pháp. Ngoài ra, dự thảo Nghị định bổ sung vào Điều này 02 nội dung về Mẫu báo cáo đánh giá tác động của chính sách và nguyên tắc sử dụng thông tin khi xây dựng báo cáo.
- Sửa đổi, bổ sung quy định lấy ý kiến đề nghị xây dựng VBQPPL, dự án, dự thảo VBQPPL (Điều 10 và khoản 3 Điều 25), cụ thể: (i) chỉ gửi hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết HĐND cấp tỉnh đến các bộ, cơ quan ngang bộ để lấy ý kiến trong trường hợp pháp luật quy định bắt buộc phải lấy ý kiến (khoản 2 Điều 10); (ii) chỉ gửi lấy ý kiến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp đối với đề nghị, dự án, dự thảo liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và không quy định việc gửi hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết HĐND cấp tỉnh, dự thảo VBQPPL của chính quyền địa phương đến Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để lấy ý kiến (Điều 10 và khoản 3 Điều 25).
- Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 17 về trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị xây dựng VBQPPL tại Văn phòng Chính phủ để quy định rõ hơn cách thức xử lý trong trường hợp hồ sơ đề nghị không đầy đủ, bảo đảm thống nhất với quy định tại khoản 1 Điều 33 về xử lý hồ sơ dự án, dự thảo tại Văn phòng Chính phủ.
- Sửa đổi, bổ sung Điều 37 để: (i) bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 để xác định rõ thời điểm đề nghị xây dựng, ban hành VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn (được thực hiện trước hoặc trong quá trình soạn thảo) nhằm tạo cơ sở pháp lý giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình soạn thảo mà phát sinh yêu cầu cần áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn; (ii) sửa đổi khoản 4 để bổ sung yêu cầu về căn cứ áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn nhằm nâng cao trách nhiệm của cơ quan đề nghị xây dựng, ban hành VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn; (iii) bổ sung khoản 5 quy định cho phép cơ quan lập đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ trong một số trường hợp cấp bách cần ban hành ngay văn bản để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn được thực hiện đồng thời quy trình lập đề nghị và quy trình soạn thảo theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL.
- Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 38 để quy định trách nhiệm của Thường trực HĐND cấp tỉnh công bố danh mục các nghị quyết của HĐND cùng cấp quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực giúp bảo đảm tính kịp thời của việc lập và công bố văn bản quy định chi tiết hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 của Luật.
- Bổ sung quy định về hình thức các tài liệu trong hồ sơ dự án, dự thảo VBQPPL gửi thẩm định (khoản 1 Điều 42) để thống nhất cách hiểu và áp dụng quy định của Luật. Cụ thể: các tài liệu trong hồ sơ dự án, dự thảo VBQPPL được gửi kèm theo văn bản đề nghị thẩm định phải được đóng dấu treo của bộ, cơ quan ngang bộ.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 43, khoản 2 Điều 44, khoản 3 Điều 48, khoản 3 và khoản 7 Điều 49, Điều 50 và Điều 51 để: (i) quy định rõ hơn trách nhiệm của thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định, Hội đồng thẩm định và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng; (ii) quy định đối với dự án, dự thảo do cơ quan thẩm định chủ trì soạn thảo thì đại diện của cơ quan chủ trì thẩm định không quá 1/3 thành viên (không áp dụng đối với dự án, dự thảo có nội dung phức tạp, liên quan nhiều ngành, nhiều lĩnh vực như quy định hiện hành); (iii) bổ sung quy định thành lập Hội đồng thẩm định đối với dự thảo quyết định của UBND cấp tỉnh để phù hợp với quy định tại Điều 130 của Luật về thẩm định dự thảo quyết định của UBND cấp tỉnh.
- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 64 để quy định phần kết thúc của văn bản được ban hành kèm theo không phải ký, đóng dấu của người có thẩm quyền ban hành văn bản, thay vào đó quy định đóng “dấu treo” đối với các văn bản được ban hành kèm theo. Nội dung sửa đổi này bảo đảm thống nhất với quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản được ban hành kèm theo văn bản hành chính.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 75 để tách bạch quy định viện dẫn lần đầu đối với luật, pháp lệnh và các VBQPPL khác, bảo đảm phù hợp với Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH14 ngày 14/3/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày VBQPPL của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

- Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến công tác kiểm tra, xử lý VBQPPL để thể hiện rõ và hợp lý hơn các căn cứ thực hiện tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền (Điều 106); trách nhiệm tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền (khoản 1 Điều 111, khoản 2 Điều 113 và khoản 2 Điều 115); trách nhiệm kiểm tra văn bản theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực (điểm a khoản 1 Điều 116); quy định hợp lý hơn về trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản được kiểm tra (khoản 4 Điều 131) và nội dung báo cáo hằng năm về công tác kiểm tra, xử lý văn bản (điểm a khoản 3 Điều 135)…
- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 159 và khoản 3 Điều 160 để bảo đảm tính thường xuyên, định kỳ và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong công tác rà soát văn bản theo hướng: quy định rõ thời hạn (định kỳ 03 năm) Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện rà soát theo lĩnh vực, địa bàn quản lý (khoản 3 Điều 160) và định kỳ 05 năm, Chính phủ kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tổng rà soát hệ thống văn bản (khoản 1 Điều 159).
- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 183 để xác định rõ trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong việc ban hành kế hoạch tổ chức thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chính phủ trình và một số nghị định của Chính phủ có phạm vi tác động lớn đến các bộ, ngành, địa phương.
- Bổ sung khoản 3 và khoản 4 vào Điều 188 quy định: cách thức xử lý thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, trong đó hướng dẫn hình thức văn bản và cách thức xử lý trong trường hợp cần phải bãi bỏ, thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung các thông tư liên tịch này (khoản 3).
- Sửa đổi Mẫu Tờ trình dự án, dự thảo VBQPPL (Mẫu số 03 Phụ lục V) để bổ sung yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo phải thuyết minh những nội dung chính, quan trọng được kế thừa; nội dung được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ; nội dung phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính (nếu có) trong dự thảo VBQPPL. Quy định này áp dụng đối với dự án, dự thảo luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chính phủ trình, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý…).
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